
 

 

Nguồn thông tin được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng.  

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng phải chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình. 

BÁO CÁO ETF 
Dự báo thay đổi các chỉ số FTSE Vietnam Index, MVIS Vietnam Index, FTSE Vietnam 30 

Index 

1 

1. Chỉ số FTSE Vietnam Index và dự báo cơ cấu quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam 

ETF 
Ngày công bố:                       02/09/2022 

Ngày cơ cấu danh mục:       16/09/2022 

 

Dựa trên dữ liệu tính toán đến ngày 23/08/2022, chúng tôi dự báo chỉ số FTSE 

Vietnam Index có thể thêm vào 2 cổ phiếu mới bao gồm KDC và HAG. Trong 

đó, HAG là cổ phiếu được thêm mới vào rổ chỉ số chung - FTSE Vietnam All-

share Index trong kỳ này. Ngược lại, KDH có thể bị loại ra do không thỏa mãn 

tiêu chí giá trị giao dịch. Với dự báo trên, chúng tôi đưa ra dự báo cơ cấu của 

quỹ DB x-trackers FTSE Vietnam ETF -  quỹ ETF mô phỏng bộ chỉ số FTSE 

Vietnam Index như trong bảng dưới đây.

 

 

2. Chỉ số MVIS Vietnam Index và dự báo cơ cấu quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF 

Ngày công bố:                       09/09/2022 

Ngày cơ cấu danh mục:       16/09/2022 

Dựa trên dữ liệu tính toán đến ngày 23/08/2022, chúng tôi dự báo chỉ số MVIS 

Vietnam Index có thể loại ra 2 cổ phiếu là APH, CEO và đồng thời không 

thêm vào cổ phiếu nào. Với APH, vốn hóa điều chỉnh free-float của cổ phiếu 

này đã ra khỏi top 98% vốn hóa tích lũy của các cổ phiếu đạt yêu cầu. Còn với 

CEO, cổ phiếu này bị loại do không thỏa mãn tiêu chí vốn hóa có thể đầu tư 

của nước ngoài. Với dự báo trên, chúng tôi đưa ra dự báo cơ cấu của quỹ 

VanEck Vectors Vietnam ETF - quỹ ETF mô phỏng bộ chỉ số MVIS Vietnam 

Index như trong bảng dưới đây.

Tỷ trọng (%) SLCP Tỷ trọng (%) SLCP

1 VIC 11.58% 11,413,740 11.47% 11,307,595 (106,145)         

2 VHM 11.27% 12,136,715 11.16% 12,023,846 (112,869)         

3 MSN 10.39% 5,914,916 10.30% 5,859,909 (55,007)            

4 HPG 9.76% 26,436,679 9.67% 26,190,824 (245,855)         

5 VNM 7.94% 6,710,429 7.86% 6,648,023 (62,405)            

6 NVL 7.79% 6,089,857 7.72% 6,033,223 (56,634)            

7 VRE 4.65% 10,330,976 4.61% 10,234,900 (96,075)            

8 VCB 4.34% 3,464,537 4.30% 3,432,318 (32,219)            

9 SSI 3.95% 9,955,834 3.91% 9,855,675 (100,159)         

10 VJC 2.91% 1,507,596 2.88% 1,493,576 (14,020)            

11 PDR 2.70% 3,053,613 2.67% 3,025,215 (28,398)            

12 DGC 2.41% 1,687,836 2.39% 1,672,132 (15,704)            

13 STB 2.05% 5,247,572 2.03% 5,198,771 (48,801)            

14 VND 1.97% 5,536,862 1.95% 5,485,305 (51,557)            

15 KBC 1.85% 3,207,166 1.83% 3,177,340 (29,826)            

16 KDC 1.69% 1,619,416 1,619,416       Thêm

17 VCI 1.62% 2,714,048 1.61% 2,689,544 (24,504)            

18 DIG 1.51% 2,423,012 1.49% 2,383,869 (39,142)            

19 GEX 1.48% 3,871,281 1.47% 3,835,279 (36,002)            

20 PLX 1.24% 1,802,560 1.23% 1,785,797 (16,763)            

21 DXG 1.23% 2,762,100 1.22% 2,736,413 (25,687)            

22 HAG 1.07% 5,541,131 5,541,131       Thêm

23 DPM 1.05% 1,452,392 1.04% 1,438,885 (13,507)            

24 POW 0.95% 4,358,374 0.94% 4,317,842 (40,532)            

25 VCG 0.77% 2,193,607 0.77% 2,173,207 (20,400)            

26 PVD 0.77% 2,392,712 0.76% 2,370,435 (22,277)            

27 SBT 0.76% 2,669,352 0.76% 2,644,528 (24,824)            

28 HSG 0.68% 2,035,256 0.68% 2,016,329 (18,928)            

29 TCH 0.57% 3,038,008 0.55% 2,900,165 (137,843)         

KDH 1.81% 3,084,147 (3,084,147)     Loại
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